
  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 

 

Bản án số: 150/2017/HSST 

Ngày 20-9-2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Xuân Nghiêm. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Thế Anh 

                                      Bà Lèo Thị Chan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thúy Hằng, Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Ông 

Ngô Xuân Vĩnh, Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 149/2017/HSST, ngày 29/8/2017 đối với 

bị cáo: 

Nguyễn Bá Đ, tên gọi khác: Không, sinh ngày 02 tháng 4 năm 1995; nơi 

ĐKHKTT: Thôn K, xã T, huyện C, Thành phố Hà N, chỗ ở: Tổ 1, phường Q, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Lái xe, trình độ văn hóa: 12/12; 

dân tộc: Kinh; đảng phái, đoàn thể: Không; con ông: Nguyễn Bá H1, con bà: 

Nguyễn Thị H2; chưa có vợ; tiền sự, tiền án: Không; bị cáo tại ngoại (có mặt). 

* Những người bị hại:  

- Anh Nguyễn Ngọc S, sinh năm 1976, trú tại tổ 2 phường Q, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La (có mặt). 

-  Anh Đinh Quang T, sinh năm 1979, trú tại tổ 10, phường C, thành phố 

Sơn La, tỉnh Sơn La (có mặt). 

- Anh Trần Văn B, sinh năm 1974, trú tại tổ 12, phường C, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La (có mặt). 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Nguyễn Bá H1, sinh năm 1974, trú tại: Thôn K, xã T, huyện 

Chương Mỹ, thành phố Hà N (có đơn xin xử vắng mặt). 

- Anh Nguyễn Bá B, sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú: Thôn K, xã T, 

huyện C, thành phố Hà N; tạm trú tại tổ 1, phường Q, thành phố Sơn La, tỉnh 

Sơn La (có mặt).  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 15/9/2016 Nguyễn Bá Đ, Nguyễn Bá Đ2, 

Nguyễn Bá N, Nguyễn Quán L cùng tạm trú tại tổ 1, phường Q, thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn La sử dụng một xe máy HONDA BKS: 30M4-6855 cầm theo bóng 

bay nước đi vào trường Đại học Tây Bắc chơi. Khi đi đến khu ký túc xá K6, K7 

của trường do hết bóng nước nên Đ2 xuống xe vào sân ký túc xá chơi, ba người 

còn lại quy về lấy thêm bóng nước. Khoảng 22 giờ cùng ngày anh Trần Văn B 

(bảo vệ ký túc xá), anh Chang A L, anh Hà Văn Q (là sinh viên xung kích của 

trường) đi khóa cửa ký túc xá, thấy Đ2 nên nhắc nở, yêu cầu Đ2 ra khỏi ký túc 

xá vì đã quá giờ quy định. Lúc này hai bên xẩy ra to tiếng, cãi chửi nhau. Cùng 

lúc này Đ đi xe máy chở theo L, N đến đón Đ2. Thấy Đ2 đang cãi chửi nhau với 

người khác nên Đ đã điều khiển xe máy đi vòng quanh ký túc xá, đồng thời to 

tiếng chửi mắng lại những người đang làm nhiệm vụ. Khi Đ điều khiển xe ra 

ngoài cổng ký túc xá thì xe bị đổ. L, N hoảng sợ nên bỏ chạy. Đ, Đ2 tiếp tục to 

tiếng cãi nhau và xô sát đánh nhau với anh Sơn, anh B, thấy nhóm của anh S, 

anh B đông người nên Đ mở cốp xe máy lấy ra 02 con dao nhọn, Đ để 01 con 

dao ở lề đường và cầm con dao còn lại để chém anh S (trúng vai phải, khuỷu tay 

trái, ngang dưới cổ tay phải), chém anh B (trúng chân phải), anh T chạy đến hỗ 

trợ cũng bị Đ chém (trúng vai phải). Sau đó Đ, Đ2 bỏ chạy, trên đường chạy Đ 

ném con dao đã gây án vào bụi cây ven đường, sau đó quay lại lấy con dao còn 

lại để vào xe taxi mang về nhà anh Nguyễn Bá B trú tại tổ 1, phường Q, thành 

phố Sơn La cất giấu. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường hồi 10h00, ngày 16/9/2016 do Cơ 

quan điều tra Công an thành phố Sơn La lập. Hiện trường được xác định là đoạn 

đường dải nhựa áp phan trong khuôn viên Trường Đại học tây Bắc, tại khu ngã 

tư của Trường Đại học Tây Bắc thuộc khu vực tổ 2, phường Q, thành phố Sơn 

La. 

Kết quả nhận dạng hung khí gây án: Tại Biên bản hồi 15h, ngày 

27/4/222017; bản ảnh nhận dạng do bị cáo Nguyễn Bá Đ xác định con dao mà bị 

cáo sử dụng ngày 15/9/2016 gây thương tích cho anh Nguyễn Ngọc S, Trần Văn 

B, Đinh Quang T là con dao có đặc điểm dao nhọn dài 43cm, trong đó phần lưỡi 

dao dài 28,5cm làm bằng kim loại, chuôi dao dài 14,5cm làm bằng gỗ, phần lưỡi 

dao chỗ rộng nhất 0,5cm. 

Vật chứng thu giữ: 02 con dao nhọn; 01 chiếc quần dài nam giới bằng vải 

màu đen. 

Tại biên bản giám định pháp y về thương tích đối với anh Nguyễn Ngọc S 

số 15/TgT, ngày 24/02/2017 của Trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La kết luận: Sẹo vết 

thương phần mền tay phải, trái, số lượng nhiều, kích thước nhỏ xếp 6%; đứt gân 

gấp, gân dạng ngón I tay phải xếp 2%; tổn thưởng động mạch quay phải xếp 5%. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 12%. 
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Tại biên bản giám định pháp y về thương tích đối với anh Đinh Quang T 

số 20/TgT, ngày 01/3/2017 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Sơn La kết 

luận: Sẹo vết thương phần mền vùng vai phải, số lượng ít, kích thước lớn, không 

ảnh hưởng chức năng xếp 8%, 

Tại biên bản giám định pháp y về thương tích đối với anh Trần Văn B số 

18/TgT, ngày 03/3/2017 của Trung tam giám định pháp y tỉnh Sơn La kết luận: 

Sẹo vết thương phần mền cẳng chân phải, số lượng ít, kích thước nhỏ xếp 1%. 

Về trách nhiệm dân sự: Sau khi vụ việc xảy ra đại diện gia đình bị cáo 

Nguyễn Bá Đ đã thỏa thuận bồi thường cho anh Nguyễn Ngọc S số tiền 

50.000.000 đồng; anh Đinh Quang T, anh Trần Văn B không đề nghị bị cáo phải 

bồi thường. 

 Bản cáo trạng số: 26/VKS-P2, ngày 28/8/2017 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Sơn La đã truy tố bị cáo Nguyễn Bá Đ về tội Cố ý gây thương tích, theo 

quy định tại khoản 2 Điều 104 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La giữ nguyên 

quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm 

b, p khoản 1, 2 Điều 46; khoản 1, 2 Điều 60 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Bá Đ từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian 

thử thách từ 48 đến 60 tháng. 

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 585 Bộ luật Dân sự: Chấp nhận anh 

Nguyễn Bá H1 (bố đẻ bị cáo) đã bồi thường cho người bị hại Nguyễn Ngọc S số 

tiền 50.000.000 đồng; riêng đối với anh Đinh Quang T, Trần Văn B tại phiên tòa 

không yêu cầu bị cáo Đ phải bồi thường. 

Về vật chứng: đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa bị cáo nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo cải tạo tại địa phương. 

Ý kiến của những người bị hại: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo và cho bị cáo được hưởng án treo; về trách nhiệm dân 

sự không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sơn 

La, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên 
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tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Khoảng 22 giờ, ngày 

15/9/2016 Nguyễn Bá Đ trong khi đi chơi tại khu vực ký túc xá K6, K7 của 

Trường Đại học Tây Bắc, thuộc tổ 2, phường Quyết tâm, thành phố Sơn La; khi 

thấy nhân viên bảo vệ yêu cầu Nguyễn Bá Đ2 (em họ của Đ) ra khỏi ký túc xá 

để khóa cửa, hai bên xảy ra to tiếng, cãi chửi nhau thì Nguyễn Bá Đ cũng có 

những lời nói vô cớ, tham gia vào cãi, chửi nhau với những nhân viên bảo vệ, 

sau đó Đ đã có hành vi cầm dao nhọn (là hung khí nguy hiểm), đâm, chém anh 

Nguyễn Ngọc S, anh Trần Văn B, anh Đinh Quang T là nhân viên của Trường 

Đại học Tây Bắc, gây thương tích cho anh Sơn 12%, anh T 8%, anh B 1%  tại 

thời điểm giám định. 

[3] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai tại 

cơ quan điều tra, vật chứng thu giữ, lời khai của người làm chứng, biên bản 

giám định pháp y về thương tích đối với anh Nguyễn Ngọc S, anh Đinh Quang 

T, anh Trần Văn B, cũng như trách nhiệm bồi thường dân sự, có đủ căn cứ kết 

luận bị cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội Cố ý gây thương tích. 

[4] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác, gây dư luận xấu trong 

xã hội và làm mất trật tự trị an trong khu vực, bị cáo đã dùng hung khí nguy 

hiểm (dao nhọn) để thực hiện hành vi phạm tội và phạm tội với tính chất côn đồ, 

là tình tiết định khung hình phạt. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La truy tố bị 

cáo Nguyễn Văn Đ phạm tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 2 

Điều 104 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, cần có hình phạt nghiêm khắc đúng 

với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, để cải tạo giáo dục bị cáo 

cũng như răn đe phòng ngừa chung. 

[5] Tuy nhiên khi lượng hình cần xem xét nhân thân của bị cáo: Trước khi 

phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự;  tại cơ quan điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn; bị cáo và gia đình đã tích cực bồi thường 

cho người bị hại để khắc phục hậu quả; các bị hại có đơn và tại phiên tòa xin giảm 

nhẹ hình phạt và đề nghị cho bị cáo được hưởng án treo; gia đình bị cáo có bà Đỗ 

Thị V được nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất và có ông Nguyễn 

Bá H3 là thương binh hạng 2/8. Do đó, cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

Hình sự ; bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xét thấy không 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đảm bảo tính cải tạo 

riêng và phòng ngừa chung, tạo cơ hội cho bị cáo rèn luyện thành người có ích 

cho xã hội là phù hợp với quy định của Điều 60 Bộ luật Hình sự cũng như quan 

điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên tòa. 

[6] Về trách nhiệm bồi thường dân sự: Sau khi vụ việc xảy ra anh Nguyễn 

Bá H1 (bố đẻ bị cáo) đã thỏa thuận bồi thường cho anh Nguyễn Ngọc S (bị hại) 

gồm chi phí khám, chữa bệnh và tổn hại sức khỏe số tiền là 50.000.000đ (năm 

mươi triệu đồng), tại phiên tòa anh S không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Xét 

thấy việc thỏa thuận bồi thường trên là tự nguyện, đúng quy định của pháp luật, 

cần được chấp nhận; đối với anh Đinh Quang T và anh Trần Văn B không có 
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yêu cầu bị cáo Đ phải bồi thường. Hội đồng xét xử không xem xét; riêng với số 

tiền 50.000.000đ anh Nguyễn Bá H1 (bố đẻ bị cáo) đã bồi thường cho anh S, 

anh H1 không yêu cầu bị cáo phải hoàn trả, Hội đồng xét xử không xem xét. 

[7] Về vật chứng: Đối với 02 con dao nhọn, Cơ quan điều tra thu giữ của bị 

cáo Nguyễn Bá Đ. Trong đó 01 con dao nhọn bị cáo sử dụng gây án được xác 

định là dao của gia đình anh Nguyễn Bá B. Tại phiên tòa anh Nguyễn Bá B không 

yêu cầu hoàn trả lại; đối với 01 chiếc quần dài nam giới bằng vải màu đen có 

chiều dài 100cm, ống quần rộng 20cm đã qua sử dụng, Cơ quan điều tra thu giữ 

của bị cáo Nguyễn Bá Đ không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá Đ phạm tội Cố ý gây thương tích. 

1. Áp dụng khoản 2 Điều 104; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; khoản 1, 2 

Điều 60 Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá Đ 24 (hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho 

hưởng án treo. Thời gian thử thách 04 (bốn) năm; thời hạn thử thách tính từ 

ngày tuyên án (20/9/2017). 

Giao bị cáo Nguyễn Bá Đ cho Ủy ban nhân dân phường Quyết tâm, thành 

phố Sơn La, tỉnh Sơn La quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

2. Áp dụng Điều 585 Bộ luật Dân sự: Chấp nhận anh Nguyễn Bá H1 (bố đẻ 

của bị cáo) đã bồi thường cho anh Nguyễn Ngọc S (người bị hại) số tiền là 

50.000.000đ (năm mươi triệu đồng). 

3. Vật chứng: Áp dụng điểm a, đ khoản 2 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.  

Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao nhọn dài 45cm, phần lưỡi dao bằng kim loại 

có chiều dài 27,5cm, phần rộng nhất của lưỡi dao là 4,5cm, phần sống dao dầy 

0,5cm. Chuôi dao làm bằng gỗ có hình trụ tròn đường kính 03cm, dài 17,5cm 

dao đã qua sử dụng; 01 con dao nhọn loại dao mèo dài 43cm trong đó có phần 

lưỡi dao dài 28,5cm làm bằng kim loại, chuôi dao dài 14,5cm làm bằng gỗ, phần 

lưỡi dao chỗ rộng nhất là 05cm; 01 chiếc quần dài nam giới bằng vải màu đen có 

chiều dài 100cm, ống quần rộng 20cm đã qua sử dụng. Tại mặt trước ống quần 

phải cách đường chỉ ngoài 2cm, cách gấu quần 15,5cm có một vết thủng cũ hình 

tròn, đường kính 0,5cm. 

4. Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có 

quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có 
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quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Bá H1 có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án./. 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao;  

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La; 

- PC44 - Công an tỉnh Sơn La; 

- Cục THADS tỉnh Sơn La; 

- UBND phường Q; 

- Bị cáo, bị hại, NCQLNVLQ; 

- Sở Tư pháp tỉnh Sơn La; 

- Sở Tư pháp thành phố Hà N. 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ - THAHS; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

                   Ngô Xuân Nghiêm 

 

 

 

 

 

 


